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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết cuối học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Kì nghỉ ở Ô-sa-ka 

 Vào kì nghỉ đông năm ngoái, Lin-đa và em gái được bố mẹ dẫn đi du lịch tại Ô-sa-ka, Nhật Bản. Vừa 

đặt chân đến nơi đây, một cảnh tượng kì diệu hiện ra trước mắt - tuyết rơi nhẹ nhàng từ trên cao, phủ lên mặt 

đất như một tấm thảm trắng tinh khôi. 

 - Chị ơi, nhìn kìa! Tuyết đang rơi! - Em gái reo lên đầy thích thú. 

 - Bố mẹ ơi, lát nữa cả nhà mình cùng chơi trò nặn người tuyết đi ạ! - Lin-đa hào hứng nói. 

 Đợi sau khi tuyết ngừng rơi, cả nhà Lin-đa bắt đầu chạy nhảy, chơi đùa dưới tuyết. Từ những hạt 

tuyết nhỏ, Lin-đa và chị gái đã tạo ra những người tuyết độc đáo với nhiều dáng vẻ khác nhau. Cứ như thế, 

họ vui vẻ cười đùa với nhau dưới trời tuyết. 

 Kì nghỉ dài một tháng, hai chị em Lin-đa được bố mẹ dẫn đến nhiều nơi và ăn nhiều món ngon. 

Nhưng kỉ niệm về lần đầu tiên được thấy tuyết vẫn in sâu trong tim của cả hai. Thời gian trôi qua nhanh 

chóng, họ quay về trường học và hào hứng kể về kì nghỉ đầy thú vị của mình. 

Theo Hồng Thư 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Khi vừa đặt chân đến Nhật Bản, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mặt chị em Lin-đa là gì? 

A. Có những món ăn ngon và hấp dẫn. 

B. Có nhiều địa điểm vui chơi, giải trí lí thú. 

C. Tuyết rơi, phủ kín mặt đất như tấm thảm trắng tinh khôi. 

D. Những người tuyết độc đáo với nhiều dáng vẻ khác nhau. 

Câu 2. Ở Nhật Bản, gia đình Lin-đa đã có những hoạt động gì? 

A. Đi tham quan nhiều nơi và thưởng thức nhiều món ăn ngon. 



 

 

 

 

B. Cùng nhau chạy nhảy, chơi đùa dưới tuyết. 

C. Lên đỉnh núi ngắm tuyết rơi. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 3. Điều gì ở Nhật Bản khiến chị em Lin-đa nhớ mãi? 

A. Những hạt tuyết li ti bay trong gió. 

B. Lần đầu tiên được thấy tuyết rơi trắng xóa. 

C. Những hoạt động trải nghiệm ngoài trời đầy thú vị. 

D. Con người thân thiện, phong cảnh thiên nhiên đẹp mắt. 

Câu 4. Em hãy dùng đại từ xưng hô viết lại các câu văn dưới đây để tránh lặp từ trong câu: 

a) Cu Thóc chạy mải miết theo những con chuồn chuồn. Cuối cùng, cu Thóc cũng bắt được những con 

chuồn chuồn. 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

b) Thỏ quá khát nước. Thỏ đã nhìn thấy một cái hồ nước gần đó. 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Câu 5. Gạch chân dưới kết từ hoặc cặp kết từ trong các câu sau: 

a) Mùa xuân của đất trời thật đẹp. 

b) Vì trời nắng gắt nên mặt đất cũng trở nên khô cằn. 

c) Mây đen kéo đến rồi giông bão nổi lên. 

d) Dù lửa đã bốc lên nhưng chú Dũng vẫn lao vào cứu người. 

Câu 6. Từ “biển” trong các câu sau là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa? Vì sao? 

a) Chiều nay biển lặng sóng. 

b) Một biển người đi xem các nghệ sĩ biểu diễn. 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Câu 7. Xác định thành phần câu trong các câu sau: 

a) Những đám mây trắng lũ lượt kéo về, chất lên tầng tầng, lớp lớp. 

..........................................................................................................................................................................  

b) Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. 

..........................................................................................................................................................................  

B. Kiểm tra viết 



 

 

 

 

Đề bài: Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã học trong chủ điểm “Cộng đồng gắn bó” bằng lời của nhân 

vật trong truyện. 

 

 

-------- Hết -------- 


